TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2016-2017- LỚP:  3 + 2
	MÔN
	Tổng

số HS
	ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

	
	
	Điểm 10
	Điểm 9
	Điểm 8
	Điểm 7
	Điểm 6
	Điểm 5
	Điểm 4-1

	
	SL
	Nữ
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT

	TV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T.Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	MÔN HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG

	MÔN
	Số HS
	Số Nữ
	TX
	Định kì

	
	
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa HT
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8 
	Điểm 5-6
	Điểm1-4

	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ

	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Môn
	Số
HS
	Nữ
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa HT
	Môn
	Số

HS
	Nữ
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa HT

	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ

	Đạo đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TNXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Số HS
	Nữ
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Khen thưởng
	Hoàn thành nhiệm vụ học tập các môn học

	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	
	HTSX
	HT tốt

	Năng lực
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ

	Phẩm chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Phú Thứ, ngày ….. tháng …. năm 2016
GVCN


TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2016-2017- LỚP: 1  
	MÔN
	Tổng

số HS
	ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

	
	
	Điểm 10
	Điểm 9
	Điểm 8
	Điểm 7
	Điểm 6
	Điểm 5
	Điểm 4-1

	
	SL
	Nữ
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT

	TV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T.Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	MÔN HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG

	MÔN
	Số HS
	Số Nữ
	TX
	Định kì

	
	
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa HT
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8 
	Điểm 5-6
	Điểm1-4

	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ

	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Môn
	Số
HS
	Nữ
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa HT
	Môn
	Số

HS
	Nữ
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa HT

	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ

	Đạo đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TNXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Số HS
	Nữ
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Khen thưởng
	Hoàn thành nhiệm vụ học tập các môn học

	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	
	HTSX
	HT tốt

	Năng lực
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ

	Phẩm chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Phú Thứ, ngày ….. tháng …. năm 2016
GVCN


TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2016-2017- LỚP: 4+5 
	MÔN
	Tổng

số HS
	ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

	
	
	Điểm 10
	Điểm 9
	Điểm 8
	Điểm 7
	Điểm 6
	Điểm 5
	Điểm 4-1

	
	SL
	Nữ
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT
	SL
	Nữ
	KT

	TV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T.Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LS-ĐL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	MÔN HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG

	MÔN
	Số HS
	Số Nữ
	TX
	Định kì

	
	
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa HT
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8 
	Điểm 5-6
	Điểm1-4

	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ

	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sử + Địa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Môn
	Số
HS
	Nữ
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa HT
	Môn
	Số

HS
	Nữ
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa HT

	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ

	Đạo đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Số HS
	Nữ
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Khen thưởng
	Hoàn thành nhiệm vụ học tập các môn học

	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ
	
	HTSX
	HT tốt

	Năng lực
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SL
	%
	Nữ
	SL
	%
	Nữ

	Phẩm chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Phú Thứ, ngày ….. tháng …. năm 2016
GVCN


